
LỚP 6 HK1 FORM 2026 TEST 23 (UNIT 123456)

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part 
differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. lamps B. desks C. windows D. plants
A. lamps /læmps/ → đuôi /s/
B. desks /desks/ → đuôi /s/
C. windows / w ndə z/ → đuôi /z/ˈ ɪ ʊ
D. plants /pl nts/ → đuôi /s/ɑː
➡ Đáp án đúng: C. windows (vì có đuôi phát âm là /z/)
Question 2. A. look B. room C. book D. cook
A. look /l k/ → âm ngắn / /ʊ ʊ
B. room /ru m/ → âm dài /u /ː ː
C. book /b k/ → âm ngắn / /ʊ ʊ
D. cook /k k/ → âm ngắn / /ʊ ʊ
➡ Đáp án đúng: B. room (khác vì có âm dài /u /)ː
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other
three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3. A. replay            B. wardrobe C. table D. under
➡ Đáp án: A. replay – trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất
Question 4. A. music         B. picture C. newspaper D. computer
➡ Đáp án: D. Computer trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ
nhất
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 9. We have lots of K-Pop stars’ posters ___________ the walls.

A. under B. above C. on D. under
➡ Đáp án: C. on
 Dịch: “Chúng tôi có nhiều poster thần tượng K-Pop trên tường.”
Question 10. Please turn the __________ on. It's really hot in this classroom.

A. fan B. light C. television D. faucet 
➡ Đáp án: A. fan
 Dịch: “Làm ơn bật quạt lên. Trong lớp học này rất nóng.”


